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DANH MỤC NGHỀ, NGƯ CỤ CẤM SỬ
DỤNG KHAI THÁC THỦY SẢN 

 Theo khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP hướng
dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác,
mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.

NGHỀ, NGƯ CỤ CẤM PHẠM VITT

Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo
moi/ruốc)

Vùng ven bờ;
vùng nội địa

Nghề lồng xếp (lờ dây, bát
quái, dớn, lừ)

Nghề kết hợp ánh sáng (trừ
nghề câu tay mực)

Các nghề: đáy; xăm; chấn;
xiệp; xịch; te, xẻo kết hợp với
tàu có gắn động cơ.

Vùng ven bờ;
vùng nội địa

Vùng ven bờ

Vùng ven bờ;
vùng nội địa

Nghề cào đáy bằng khung sắt
có kết hợp với tàu, máy kéo,
bơm thổi (cào lươn, cào
nhuyễn thể, banh lông).

Vùng lộng;
vùng ven bờ;
vùng nội địa



Hành vi không đánh
dấu ngư cụ hoặc đánh
dấu ngư cụ không
đúng quy định hoặc
vứt bỏ trái phép ngư cụ
xuống vùng nước tự
nhiên.

Bị Phạt tiền từ
3.000.000 đồng đến
5.000.000 đồng.

Hành vi sử dụng ngư cụ làm
cản trở hoặc gây thiệt hại cho
tổ chức, cá nhân đang khai
thác thủy sản hợp pháp hoặc
thả neo tại nơi có ngư cụ của
tổ chức, cá nhân đang khai
thác thủy sản hợp pháp.

Bị Phạt tiền từ
5.000.000 đồng đến
10.000.000 đồng.

Hành vi sử dụng nghề
cấm, ngư cụ cấm để khai
thác thủy sản mà chưa
đến mức truy cứu trách
nhiệm hình sự.

Bị Phạt tiền từ
30.000.000 đồng đến
50.000.000 đồng.

 Hành vi sản xuất, mua
bán, vận chuyển, tàng
trữ ngư cụ cấm sử
dụng khai thác thủy
sản.

Bị Phạt tiền từ
10.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng .

NGƯỜI NÀO VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGHỀ, NGƯ
CỤ KHAI THÁC THỦY SẢN BỊ XỬ PHẠT NHƯ SAU:

Bị xử phạt vi phạm hành chính: 

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

 Người nào sử dụng ngư cụ bị cấm theo

Danh mục trên để khai thác thủy sản hoặc

làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây thiệt

hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000

đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc

thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000

đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã

bị xử phạt vi phạm hành chính về một

trong các hành hoặc đã bị kết án về tội này,

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì

bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến

300.000.000 đồng, phạt cải tạo không

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06

tháng đến 03 năm.

 Người nào sử dụng ngư cụ bị cấm theo

Danh mục trên để khai thác thủy sản hoặc

làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây thiệt

hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000

đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc

thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000

đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã

bị xử phạt vi phạm hành chính về một

trong các hành hoặc đã bị kết án về tội này,

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì

bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến

300.000.000 đồng, phạt cải tạo không

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06

tháng đến 03 năm.

Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thực hiện


